
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B5  

Tên giáo viên: Lê Thị Huế - Nguyễn Thị Thúy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 
 

 

Trò chuyện 

- Trò truyện với trẻ về động vật sống trong gia đinh 

- Trò chuyện với trẻ về động vật sống trong rừng 

- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước 

Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ động vật và biết được lợi ích của động vật. 

-Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán.   

 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Tìm Hiểu Về 

Một Số Vật Nuôi 

Trong Gia Đình 

(MT54)   

Khám phá 

Trò chuyện về 

động vật sống 

trong rừng 

(MT63)   

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

dưới nước 

(MT26)   

Khám phá 

Tìm hiểu về Tết 

Nguyên Đán   

Nghỉ tết nguyên 

đán   

MT54, 

MT59, 

MT5, 

MT63, 

MT85, 

MT26, 

MT96, 

MT86, 

MT91 
T3 

Âm nhạc 

Dạy hát: Đố bạn  

Nghe hát" Chú 

voi con ở bản 

đôn 

Trò chơi: khiêu 

vũ theo nhạc   

Âm nhạc 

- VĐMH : Đàn 

vịt con 

- Nghe hát : Gà 

gáy le te 

- TC: nghe nhạc 

nhảy vào vòng   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Cá vàng bơi” 

Sáng tác: 

NDKH:  

+Nghe hát: Chú 

ếch con  

+TCAN: Hát 

theo hình vẽ   

Âm nhạc 

-Dạy hát : Mùa 

xuân (St Hoàng 

Văn Yến) 

-Nghe hát: Mùa 

xuân nho nhỏ 

-Trò chơi: “ 

Tiếng hát to, 

tiếng hát nhỏ” 

(MT86)   

Nghỉ tết nguyên 

đán   



T4 

Nghỉ tết dương 

lịch   

Hoạt động tạo 

hình 

STEAM Làm 

con vật từ các 

nguyên vật liệu 

khác nhau 

(MT85)   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán đàn cá 

bơi ( Đề tài) 

(MT96)   

Hoạt động tạo 

hình 

Làm pháo hoa 

giấy (MT91)   

Nghỉ tết nguyên 

đán   

T5 

Văn học 

Truyện : "Cáo, 

Thỏ và Gà 

Trống" (MT59)   

Văn học 

Kể chuyện Chó 

sói và cừu non   

Văn học 

Thơ: “Rong và 

cá” (Phạm Hổ)   

Văn học 

Dạy thơ Tết đang 

vào nhà   

Nghỉ tết nguyên 

đán   

T6 

Vận động 

Chạy theo bóng 

và bắt bóng 

(MT5)   

Làm quen với toán 

– Đếm đến 4, 

nhận biết nhóm 

có 4 đối tượng, 

nhận biết chữ số 

4   

Vận động 

Ném trúng đích 

ngang (xa 2 m).   

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc của hai đối 

tượng   

Nghỉ tết nguyên 

đán   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

T2:HĐCCĐ:Trò chuyện về vật sống dưới nước, Vận động: Cḥơi bắt ếch,Chơi tự do. 

T3:HĐCCĐ:Trò chuyện về vật sống trong rừng,T/c:Chim bay,cò bay , Chơi tự do. 

T4:HĐCCĐ:Giao lưu trò chơi vận động liên hoàn với lớp B6 

T5:HĐCCĐ:Trò chuyện về con vật sống trong gia đình, Trò chơi: Vịt đi về nhà , Chơi 

tự do. 

T6: Trò chơi qua các con vật: Thỏ đổi chuồng,Chơi tự do (MT27)  
 

*Tuần 3: 

T2:HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về thức ăn của động vật sống dưới nước,TCVĐ:kéo 

co,chơi tự do 

MT27, 

MT81 



T3:HĐCMĐ: Quan sát thức ăn của động vật sống trong gia đình ( Tranh),TCVĐ:Thi 

xem ai nhanh,chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: Trò chuyện về thức ăn của động vật sống trong rừng,TCVĐ:giao lưu trò 

chơi Gà trong vườn rau với lớp B6,chơi tự do 

T6: HĐCMĐ: Quan sát cây trong vườn, chăm sóc tưới cây, TCVĐ: Kéo co,Chơi tự do  
 

Tuần 4:  

T2:HĐCMĐ: Quan sát tranh ảnh hoạt động gói bánh chưng ngày tết ,TCVĐ: ,Chơi tự 

do 

T3:HĐCMĐ: Thơ “ Hoa Đào hoa Mai”,TCVĐ: Lộn cầu vồng,chơi tự do. 

T4:HĐCMĐ: Trò chuyện về gia đình bé chuẩn bị đón Tết,TCVĐ: Nhảy bật theo ký 

hiệu,Chơi tự do. 

T5:Giao lưu với lớp B6 

T6:HĐCMĐ: Lao động vệ sinh sân trường,TCVĐ: phân lọai lá,Chơi tự do  
 

*Tuần 2: 

T2:HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về thức ăn của động vật sống dưới nước,TCVĐ:kéo 

co,chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Quan sát thức ăn của động vật sống trong gia đình ( Tranh),TCVĐ:Thi 

xem ai nhanh,chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: Trò chuyện về thức ăn của động vật sống trong rừng,TCVĐ:giao lưu trò 

chơi Gà trong vườn rau với lớp B6,chơi tự do 

T6: HĐCMĐ: Quan sát con côn trùng và thức ăn của chúng, TCVĐ: Kéo co,Chơi tự do 

(MT81)   

Hoạt động chơi 

góc 

* Tuần 1:  

Góc trọng tâm: góc văn học 

+ Đọc thơ , kể chuyện, xem tranh về các con vât nuôi trong gia đình. 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng bánh kẹo, sữa nước cam,... thức ăn cho động vật nuôi 

MT35 



- Góc tạo hình : vẽ , tô màu, xé dán các con vật đáng yêu. 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: trẻ chơi trò chơi gấp quần áo, cài áo ,..  
 

* Tuần 2:  

- Góc trọng tâm: góc xây dựng ngôi nhà cho vật nuôi,.. 

- Góc tạo hình : - vẽ , tô màu , nặn các con vật 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng đồ chơi sản phẩm của nghề chăn nuôi, thịt cá sữa,... 

- Góc học tập: ôn số lượng trong phạm vi 5 

- Góc bác sĩ: Bác sĩ thú y.  
 

* Tuần 3:  

Góc trọng tâm : góc tạo hình 

+Trang trí, vẽ, tô màu xé dán, trang trí cây đào, bánh trưng ngày tết 

- Góc âm nhạc: hát múa các bài hát về ngày tết. 

- Góc học tập: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình giản đơn giản 

- Góc văn học: xem tranh ảnh,đọc thơ về ngày tết, hoa mùa xuân. 

Trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem (MT35)  
 

* Tuần 4: 

Góc trọng tâm: góc âm nhạc: Hát bài hát về những con vật đáng yêu 

+Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngàytết quê em. 

- Góc bán hàng: bán đồ dùng, thực phẩm. 

- Góc văn học: kể truyện , đọc thơ theo tranh về các con vật đáng yêu 

- Góc tạo hình : Tô vẽ , lắp ghép con vật sống dưới nước: cá , tôm cua,... 

- Góc vận động: tập các bài tập với đồ dùng dụng cụ.   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: 

+ Cho trẻ Thực hành cách rót nước, lau nước trên sàn, quét và hót rác đúng kỹ năng 

+ Cách phơi khăn lên giá, bê bàn ghế, úp cốc lên giá đúng kỹ năng  
 

MT51 



Trò chuyện với trẻ về một số nhóm chất dinh dưỡng cần thiết của con người. Ví dụ: chất 

bột đường có ở trong cơm, vitamin ở trong các loại hoa quả… 

- Giáo dục trẻ không uống nước lã, không ăn quà vặt không rõ nguồn gốc 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ chất và đủ lượng. 

hiểu nghĩa từ khái quat: Rau quả, con vật,... (MT51)   

Hoạt động chiều 

Tuần 2. 

- Thứ 2 : làm sách bài tâp toán 

- Thứ 3 : Dạy trẻ bài đồng dao " Con gà cục tác lá chanh" 

- Thứ 4 : Dạy trẻ hat bài hát " Con chuồn chuồn" 

- Thứ 5 : Tìm hiểu về động vật  

- Thứ 6: Trẻ hoàn thành công việc được giao,nêu gương cuối tuần  
 

Tuần 3 

Thứ 2: Hát “Con cá rô đồng „ 

Thứ 3: KNTPV: Cách mặc áo khoác cài khuy. 

Thứ 4: Đọc bài :“Vè loài vật „ 

- Thứ 5: Hoàn thành bài tập tạo hình. 

- Thứ 6: Liên hoan văn nghệ ,nêu gương bé ngoan.  
 

Tuần 4 

- Thứ 2: Rèn kỹ năng đập và bắt bóng, TC: Thi xem đội nào nhanh, TC: Cướp cờ 

- Thứ 3: vận động bài hát sắp đến tết rồi  

- Thứ 4: Tập tô chữ cái h,k. TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật, TC: Ném boling 

- Thứ 5: Làm cành đào từ các nguyên vật liệu 

- Thứ 6: Bài 31 GD NSVMTL: Niềm vui đón tết. Nêu gương cuối tuần, lao động vệ 

sinh lớp học  
 

Tuần 1: 

- T2: - * Làm quen với chữ viết: 

+ Làm quen với nhóm chữ: n, m, l 

MT23 



- T3:- Hướng dẫn thói quen vệ sinh: Vứt rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, không 

để tràn nước khi rửa tay  

-T4: - Hướng dẫn trò chơi dân gian: Đi cà kheo, Rồng rắn lên mây… 

-T5:- Lao động tập thể: Lau đồ chơi, dọn vệ sinh giá đồ chơi, bày bàn tiệc 

T6:Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu kín, Nêu 

gương cuối tuần, Vệ sinh - trả trẻ (MT23)   

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi 

trong gia đình  

Động vật sống 

trong rừng  

Động vật sống 

dưới nước  
Tết Nguyên Đán   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp B5 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp B5 bổ sung 

gán đủ các mục tiêu trong tháng vào kế hoạch 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 


